 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO





GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày    tháng    năm 2018
Họ tên người thanh toán: Lương Xuân Thịnh       MSCB: 


Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng Tuyển Sinh - Đào tạo 
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
	Diễn giải
	Số tiền 

	A
	
1


	Nội dung: Thanh toán tiền tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TT GDTX các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. 

	I. Số tiền tạm ứng
	292.800.000  đ

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	

	           - Phiếu chi số N543/04001  ngày 02/4/2018
	292.800.000 đ

	II. Số tiền đã chi
	329.178.420 đ

	    Kế hoạch số 66/KH-LTT-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh năm 2018.
	

	    Kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TT GDTX các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai đã được Hiệu trưởng ký ngày 26 tháng 01 năm 2018.
	

	Căn cứ tờ trình về việc đề xuất trao học bổng cho học sinh khó khăn các trường THPT nhằm quảng bá tuyển sinh năm 2018 đã được Hiệu trưởng ký duyệt ngày 01 tháng 02 năm 2018.
	

	    Quyết định số 145/QĐ-LTT-TC ngày 27 tháng 02 năm 2018 cử các bộ, nhân viên đi công tác (Ông Đinh Văn Đệ, Ông Lương Xuân Thịnh, Ông Trần Quốc Định, Ông Võ Văn Ba)
	

	Căn cứ tờ trình về việc bổ sung nhân sự thực hiện công tác tuyển sinh năm 2018 tại các tỉnh đã được BGH ký ngày 02 tháng 5 năm 2018.
	

	    Giấy đi đường theo công lệnh số 145 ngày 27 tháng 02 năm 2018 (Ông Đinh Văn Đệ)
	

	Giấy đi đường theo công lệnh số 145 ngày 27 tháng 02 năm 2018 (Ông Lương Xuân Thịnh)
	

	Giấy đi đường theo công lệnh số 145 ngày 27 tháng 02 năm 2018 (Ông Trần Quốc  Định)
	

	Giấy đi đường theo công lệnh số 145 ngày 27 tháng 02 năm 2018 (Ông Võ Văn Ba)
	

	Giấy đi đường (Đỗ Văn Trong)
	

	Giấy xác nhận liên hệ công tác tuyển sinh tại các trường THCS, THPT và TT GDTX năm 2018 (200 trường)
	200.000.000 đ

	    Hóa đơn GTGT mã tra cứu: SMVGNC3SE, ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu Phú Khánh (Hóa đơn Xăng)
	815.490 đ

	Hóa đơn GTGT số 0008628 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: AA/18E, mã tra cứu: 6QZFABQ6F   ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu  Đồng Nai (Hóa đơn Xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0008629 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: AA/18E, mã  tra cứu: 8QZFABQ6F  ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu  Đồng Nai (Hóa đơn Xăng)
	800.000 đ


	    Hóa đơn GTGT số 0000384 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: NA/18P, ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Anh (Hóa đơn Khách sạn)
	810.600  đ

	Hóa đơn GTGT số 0038829 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 41AD/17P ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Khách sạn Châu Quí  Đức (Hóa đơn Khách sạn)
	2.100.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0006906 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: BL/18E, mã tra cứu: 5QIBV58LE ngày 15 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu  Bình  Định (Hóa đơn xăng)
	836.400  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000237 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: VV/17P ngày 15 tháng 4 năm 2018 của Doanh nghiệp Tư nhân Văn Vinh (Hóa đơn Khách sạn)
	1.600.000  đ

	Hóa đơn GTGT mã tra cứu: 5TRJAXCJE, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu Quảng Ngãi (Hóa đơn Xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0003474 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: HK/17P ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Cty TNHH MTV Kinh doanh và DV Hạo Khang (Hóa đơn Tiếp khách)
	4.800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000266 mẫu số: 01GTKT3/002, ký hiệu: TN/18P ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Cty TNHH XD TM Tín  Nghĩa (Hóa đơn xăng)
	748.440  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000290 mẫu số: 01GTKT3/002, ký hiệu: TN/18P ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Cty TNHH XD TM Tín  Nghĩa (Hóa đơn xăng)
	757.720  đ

	Hóa đơn GTGT số 0004350 mẫu số: 01BLP2-002, ký hiệu: GY-18T ngày 18 tháng 4 năm 2018 của  Cty CP Thuận Phát (Biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ)
	1.038.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0004638 mẫu số: 01GTKT2/003, ký hiệu: TP/17P ngày 18 tháng 4 năm 2018 của  của  Cty CP Thuận Phát  (Hóa đơn  đăng kiểm xe)
	340.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0016751 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: TC/18E, mã tra cứu: YYFLK8SDE ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Chi nhánh  công ty Xăng dầu  KV V – TNHH MTV Tại  Quảng  Nam (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000548 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HD/16P ngày 20 tháng 4 năm 2018 của  Cty TNHH Hải Đông (Hóa đơn Khách sạn)
	1.800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0017972 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: TC/18E,  mã tra cứu: AC8N6 ngày 20 tháng 4 năm 2018 của  Chi nhánh  công ty Xăng dầu  KV V – TNHH MTV Tại  Quảng  Nam  (Hóa đơn xăng)
	700.000  đ

	Hóa đơn GTGT mã tra cứu: 7BZNUXCJE, ngày 22 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu Quảng Ngãi (Hóa đơn Xăng)
	600.000 đ

	Hóa đơn GTGT mã tra cứu: ACZNUXCJE, ngày 22 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu Quảng Ngãi (Hóa đơn Xăng)
	700.000 đ

	Hóa đơn GTGT số 0011135 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: BL/18E, mã tra cứu: MR6PK58LE ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Cty Xăng dầu Bình  Định (Hóa đơn xăng)
	772.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000385 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HT/15P ngày 24 tháng 4 năm 2018 Cty TNHH Hùng Trúc (Hóa đơn khách sạn)
	2.800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0028769 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 44AC/17P ngày 29 tháng 4 năm 2018 của Doanh nghiệp  tư  nhân Lê Thị Nguyệt Nhung (Hóa đơn khách sạn)
	3.500.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0013993 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: BL/18E, mã tra cứu: UJTGL28LE ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Cty Xăng dầu Bình  Định (Hóa đơn xăng)
	810.600   đ

	Hóa đơn GTGT số 0013994 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: BL/18E, mã tra cứu: WJTGL28LE ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Cty Xăng dầu Bình  Định (Hóa đơn xăng)
	714.100   đ

	Hóa đơn GTGT số 0021809 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: PY/18E, mã tra cứu: PZCEFJDTE ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – Cty Xăng dầu Phú Khánh (Hóa đơn xăng)
	815.490  đ

	Hóa đơn GTGT số 0040850 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: PK/18E, mã tra cứu: AKU2LI3SE ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Cty Xăng dầu Phú Khánh (Hóa đơn xăng)
	815.490  đ

	Hóa đơn GTGT số 0031903 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 42AD/17P ngày 5 tháng 5 năm 2018 Doanh nghiệp Tư nhân Phúc Quan (Hóa đơn khách sạn)
	2.800.000  đ

	Hóa đơn GTGT mã tra cứu: AF72ZH3SE ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Cty Xăng dầu Phú Khánh (Hóa đơn xăng)
	752.760  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000516 mẫu số: 01GTKT3/002, ký hiệu: ST/14P ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Cty TNHH TM và DV DL Sơn Trà (Hóa đơn khách sạn)
	1.200.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 000096 mẫu số: 01GTKT3/003, ký hiệu: HV/14P ngày 08 tháng 5 năm 2018 Doanh nghiệp Tư nhân Cơ khí và Xây dựng Hùng Vương (Hóa đơn khách sạn)
	1.500.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0012393 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 34AD/17P ngày 09 tháng 5 năm 2018 Khách sạn Anh Toản (Hóa đơn khách sạn)
	700.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0001498 mẫu số: 01GTKT2/003, ký hiệu: HT/18P ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Cty TNHH Yến Nhi Hưng Thịnh (Hóa đơn xăng)
	767.520  đ

	Hóa đơn GTGT số 0133804 mẫu số: 01GTKT3/004, ký hiệu: BT/17P ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chi nhánh xăng dầu dầu khí Tánh Linh (Hóa đơn xăng)
	752.760  đ

	Hóa đơn GTGT số 0038868 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 43AG/16P ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn  Đình Trưng (Hóa đơn vận chuyển tập)
	13.825.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0030214 mẫu số: 01GTKT0/002, ký hiệu: AA/18E, mã tra  cứu: FBL6PFQ6F ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Cty Xăng dầu  Đồng Nai (Hóa đơn xăng)
	731.850  đ

	Hóa đơn GTGT số 0398789 mẫu số: 01GTKT3/003, ký hiệu: AA/17P ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Cty CP Vật tư - xăng dầu Comeco (Hóa đơn xăng)
	719.280  đ

	Hóa đơn GTGT số 0069912 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 36AC/17P ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Tư  nhân Trịnh Văn Sơ (Hóa đơn khách sạn)
	1.400.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0001632 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: PA/17P ngày 16 tháng 5 năm 2018 của  Doanh nghiệp  tư  nhân Phước  An (Hóa đơn xăng)
	815.490  đ

	Hóa đơn GTGT số 0069934 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 36AC/17P ngày 16 tháng 5 năm 2018 của  Doanh nghiệp Trịnh Văn Sơ (Hóa đơn khách sạn)
	700.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0003532 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: VT/17P ngày 18 tháng 5 năm 2018 của chi nhánh Cty CP XD – TM DV Tam  Đa (Hóa đơn xăng)
	815.490  đ

	Hóa đơn GTGT số 0399256 mẫu số: 01GTKT3/003, ký hiệu: AA/18P ngày 19 tháng 5 năm 2018  Cty CP Vật tư - Xăng dầu Comeco (Hóa đơn xăng)
	710.940  đ

	Hóa đơn Cty CP  Ánh  Dương VN  (Hóa đơn trung chuyển tập)
	600.000  đ

	Cước  đường bộ (94 phiếu)
	2.193.000  đ

	Danh sách CB-NV nhận tiền công tác phí chương trình tư vấn tuyển sinh đợt 1 – nhóm 1 năm 2016 (22 ngày X 4 người X 300.000 đ/người/ngày)
	33.250.000 đ

	Danh sách ký nhận tiền (Kinh phí thuê lái xe phục vụ công tác tuyển sinh năm 2018)
	21.000.000 đ

	Các khoảng chi không có hóa đơn (Tờ trình kèm theo)
	3.870.000 đ

	Danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Bình Định) 
	5.000.000  đ

	Danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Trường THPT Chu Văn An, Quảng Ngãi)
	5.000.000  đ

	Danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa – Vũng Tàu)
	5.000.000  đ

	Danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Trường THPT Tuy Phong, Bình Thuận)
	5.000.000  đ

	Danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận)
	5.000.000  đ

	Danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Trường THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên)
	5.000.000  đ

	III. Chênh lệch
	36.378.420  đ

	1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)
	0 đ

	2. Chi quá số tạm ứng (II - I)
	36.378.420 đ


	     Thủ trưởng 

đơn vị   

	Kế toán       trưởng

	       Kế toán                 Trưởng phòng
     thanh toán 

	    Người đề nghị 

              
thanh toán



Mẫu số: C33-BB


Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính





Số:  	


Nợ: 	


Có: 	








